
41 
 

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội 
dung sau đây: 

1. Có bảo đảm dự thầu1 không vi phạm một trong các trường hợp quy định 
tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức 
tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 
pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện 
hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 
Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn 
vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì 
phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không 
được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các 
điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các 
cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh 
dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có 
sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống 
và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông 
tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên 
danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo 
lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy.  

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu 
có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội 
dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên 
danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên 
danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng tổng hợp giá dự thầu quy định tại 
Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E) Chương IV hoặc theo 
các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng tổng hợp giá dự thầu; 
không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không 
thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.  

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

4. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

 
1 Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự 
thầu thì bỏ khoản này. 
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5. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân 
sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành 
vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả 
nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu 
đó trúng thầu. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm1 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 
Chương này và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống, nhà thầu được 
đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh 
giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ (trừ nhà thầu phụ đặc biệt) sẽ 
không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải 
đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng 
trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công xây dựng trên 
một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh 
toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai 
nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà 
thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm 
cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của 1 ngân 
hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) 
có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của 
gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty 
con, công ty thành viên theo Mẫu số 09C Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm 
thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty 
mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu. 

 
1 Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, E-HSMT có thể bao 
gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc không bao gồm tiêu chuẩn này nhưng nhà thầu tham 
dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng 
với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT). Nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh 
nghiệm để đối chiếu trong trường hợp E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm ); 
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Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu cần 
nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các 
thành viên 
liên danh 

Từng thành 
viên liên 

danh 

1 
Lịch sử không hoàn 
thành hợp đồng do 
lỗi của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(1) đến thời điểm đóng 
thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (xây lắp, 
EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do 
lỗi của nhà thầu (2). 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp 
dụng 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 
Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ 
kê khai thuế và nộp 
thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(3) của 
năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp 
dụng 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Cam kết 
trong đơn dự 

thầu 

3 Năng lực tài chính 

3.1 Kết quả hoạt động 
tài chính(4) 

 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần 
nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp 
dụng 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 

này 

Mẫu số 08A 

3.2 Doanh thu bình 
quân hằng năm 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 
VAT) của 03(5)năm tài chính gần nhất so với thời điểm 
đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Phải thỏa 
mãn yêu 

Không áp 
dụng 

Mẫu số 08A 
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(không bao gồm 
thuế VAT) 

4.610.000.000(6)VND. cầu này 

3.3 Yêu cầu về nguồn 
lực tài chính cho 
gói thầu 

Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng 
hoặc không yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng.  

Có yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng: 

“Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc 
có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao(7), hạn 
mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử 
dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm 
các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp 
ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu 
với giá trị là 1.000.000.000 (8)VND. 

Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp 
tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật 
Việt Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng 
các điều kiện: 

- Giá trị tối thiểu: 1.000.000.000 (8)VND; 

- Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: 
có hiệu lực trong 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 
lực hoặc có hiệu lực đến ngày 31 tháng 8 năm 2026; 

- Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong 
nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành 
lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu.” 
 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không áp 
dụng 

Mẫu số 08B, 
08C 

4 
Kinh nghiệm thực 
hiện hợp đồng xây 
lắp tương tự(9) 

1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc 
lập (ví dụ công trình A): 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (10) đến thời điểm đóng 

Phải thỏa mãn 
yêu cầu này 

Không áp 
dụng 

Phải thỏa 
mãn yêu cầu 
(tương đương 

Mẫu số 05 
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thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành 
phần lớn(11) tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu : 
Đâp  ̣và các công trình thủy lơi  ̣(đê điều, thủy lợi nội 
đồng thuộc công trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn), cấp: IV(12) có giá trị là (V): 1.430.000.000(13) 
VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành 
viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ. 

với phần 
công việc 
đảm nhận) 

Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian yêu cầu thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 
2022 đến thời điểm đóng thầu.  

(2) Hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng 
tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế 
giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện 
tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả 
các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không 
được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động 
đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi 
là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, 
không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói 
thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại 
không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.   
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(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế 
thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường 
hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê 
khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương 
ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương 
ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện 
theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp 
các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ 
quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc 
thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối 
cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với 
năm tài chính trước năm Y (năm Y-1)   

(Ví dụ: ngày có thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải 
chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(4) Việc xác định giá trị tài sản ròng được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính của nhà thầu. Trường hợp thời điểm đóng 
thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết 
thúc năm Y, việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở báo cáo tài chính năm trước của năm Y (năm 
Y-1). 

Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà 
thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì việc xác định giá trị tài sản ròng của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở 
bảo cáo tài chính năm 2022.  
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Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(5) Ghi số năm yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có 
số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được 
tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trường hợp doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp 
ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng 
minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu vào sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày 
cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của 
năm Y (năm Y-1, năm Y-2...). 

Ví dụ:  

- Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu 
nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022).  

- Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 
thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 
2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp 
ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.  

(6) Cách tính toán về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):  

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu  – giá trị thuế 
VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2; 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:  

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế 
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VAT) x k. 

Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,5. 

(7) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng 
khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài 
sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết cung cấp tín 
dụng và nhà thầu sử dụng cam kết này để chứng minh nguồn lực tài chính thì nhà thầu phải đính kèm bản scan cam kết cung 
cấp tín dụng trong E-HSDT. 

(8) Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: 

a) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được 
xác định theo công thức sau: 

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo tháng)). 

Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là 3. 

b) Đối với gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác 
định theo công thức sau: 

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = 30% x Giá gói thầu. 

(9) Trường hợp gói thầu gồm công trình và hạng mục theo quy định của pháp luật về xây dựng thì chỉ nêu yêu cầu về 
hợp đồng tương tự đối với công trình. Đối với các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên 
danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 

Đối với các hợp đồng mà Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu 
phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ 
không được xem xét, đánh giá. 

(10) Ghi năm yêu cầu, thông thường từ 03 năm đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Đối với công trình cấp 
đặc biệt, cấp I và có thời gian thực hiện hợp đồng lớn hơn 36 tháng, chủ đầu tư có thể quy định năm yêu cầu từ 03 năm đến 
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08 năm. 

(11) Hoàn thành toàn bộ nghĩa là đã thực hiện xong toàn bộ công việc của công trình/hạng mục và được nghiệm thu; 
hoàn thành phần lớn nghĩa là đã hoàn thành và được nghiệm thu ít nhất 80% khối lượng công việc của công trình/hạng mục 
công trình. Thời điểm xác nhận công trình/hạng mục hoàn thành để xác định công trình/hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm 
thu công trình/hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.  

(12) Ghi loại kết cấu, cấp công trình của công trình thuộc gói thầu. Loại kết cấu, cấp công trình được xác định theo Phụ 
lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng 
và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Trường hợp công trình/loại kết cấu công trình thuộc gói thầu 
không có trong Phụ lục II Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì E-HSMT phải đưa ra quy định tính tương tự về bản chất của công 
trình; riêng đối với cấp công trình được xác định theo Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD. Trường hợp Thông tư số 
06/2021/TT-BXD được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì việc xác định loại, cấp công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư 
sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 06/2021/TT-BXD.  

Loại kết cấu, cấp công trình của nhà thầu thực hiện được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Chủ đầu tư không được đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự đối với hạng mục trong trường hợp gói thầu chỉ gồm công 
trình hoặc cả công trình và hạng mục theo quy định của pháp luật về xây dựng (Ví dụ: yêu cầu hợp đồng tương tự đối với 
công trình giao thông cấp IV nhưng phải bao gồm hạng mục nền đắp đất, cấp phối đá dăm, mặt bê tông nhựa hoặc bê tông, 
rãnh thoát nước dọc, ngang, mái kè gia cố…). 

(13) Ghi giá trị của V, V1, V2, V3. Trong đó: 

- V có giá trị thông thường khoảng 50% giá trị công việc xây lắp của công trình thuộc gói thầu đang xét (công trình A). 
Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá 
trị V trong khoảng 40% - 50% giá trị công việc xây lắp của công trình A. 

- V1, V2, V3... có giá trị thông thường khoảng 50% giá trị của từng công trình/hạng mục tương ứng (A1, A2, A3...) 
thuộc gói thầu đang xét (bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí dự phòng nếu có). Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa 
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phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị V1, V2, V3... trong khoảng 40% - 50% giá 
trị của công trình/hạng mục A1, A2, A3... 

- Việc đánh giá về giá trị của các công trình/hạng mục mà nhà thầu đã thực hiện, Tổ chuyên gia căn cứ vào giá trị hoàn 
thành, được nghiệm thu của công trình/hạng mục đó. Thời điểm xác nhận công trình/hạng mục hoàn thành để xác định công 
trình/hạng mục tương tự là thời điểm nghiệm thu công trình/hạng mục, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

(Hai công trình có cấp thấp hơn liền kề với cấp của công trình đang xét, giá trị hoàn thành mỗi công trình cấp thấp hơn 
liền kề bằng hoặc lớn hơn 50% giá trị của công trình đang xét thì được đánh giá là một công trình xây lắp tương tự). 

Ví dụ: Trường hợp công trình đang xét là công trình xây dựng có loại kết cấu dạng nhà cấp II với giá trị công trình là 
60 tỷ đồng, nếu nhà thầu có 2 công trình xây dựng có loại kết cấu dạng nhà cấp III với giá trị đã hoàn thành toàn bộ hoặc 
hoàn thành phần lớn lần lượt là 30 tỷ đồng, 50 tỷ đồng thì được coi là đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn một công 
trình dân dụng cấp II với giá trị 30 tỷ đồng.  

- Các công trình/hạng mục tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành có thể thuộc một hoặc nhiều hợp đồng (hợp đồng có thể 
đang thực hiện, chưa thanh lý).  

- Đối với gói thầu gồm tổ hợp nhiều công trình theo pháp luật về xây dựng, Chủ đầu tư có thể yêu cầu phải hoàn thành 
công trình/hạng mục tương tự cho tất cả các công trình/hạng mục trong gói thầu hoặc chỉ yêu cầu hoàn thành công trình/hạng 
mục tương tự đối với một số công trình/hạng mục chính, trường hợp có một số công trình có cùng loại kết cấu thì chỉ yêu cầu 
về công trình/hạng mục tương tự đối với cùng loại kết cấu mà có cấp công trình cao nhất (trường hợp có nhiều công trình cùng 
loại kết cấu và cấp công trình thì giá trị hợp đồng tương tự được tính theo công trình có giá trị cao nhất). Công trình/hạng mục 
mà nhà thầu đã hoàn thành có cùng loại kết cấu và có cấp công trình cao hơn cấp công trình của gói thầu đang xét thì được 
coi là đáp ứng yêu cầu về loại kết cấu và cấp công trình.    

Loại kết cấu, cấp công trình của công trình tương tự được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Ví dụ: Đối với gói thầu xây dựng “Trường trung học phổ thông A”, bao gồm tổ hợp các công trình:  
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+ Nhà A1 (Nhà học): Cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 8.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (2X) VND. Nhà 
A1 là công trình kết cấu dạng nhà cấp II theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-BXD. 

+ Nhà A2 (Nhà học): Cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 5.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (X) VND. Nhà A1 
là công trình kết cấu dạng nhà cấp II theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-BXD. 

+ Nhà A3 (Nhà học): Cao 6 tầng, tổng diện tích sàn 1.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (Y) VND. Nhà A2 
là công trình kết cấu dạng nhà cấp III theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-BXD. 

+ Hàng rào bảo vệ: Cao 3 m 

+ Nhà bảo vệ: Cao 1 tầng, diện tích sàn 12 m2 

Trong E-HSMT có thể quy định kinh nghiệm thi công công trình tương tự là: “nhà thầu đã hoàn thành công trình xây 
dựng nhà, kết cấu dạng nhà cấp II, có giá trị tối thiểu là 50% x (2X) VND” mà không phải quy định nhà thầu phải có kinh 
nghiệm thực hiện cả các công trình xây dựng nhà A2, A3, hàng rào bảo vệ, nhà bảo vệ . 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều kiện hiện trường. 

(14) Nhà thầu quản lý là nhà thầu không trực tiếp thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc của gói thầu mà ký 
hợp đồng với các nhà thầu khác để thực hiện nhưng nhà thầu vẫn quản lý việc thực hiện của các nhà thầu mà mình đã ký hợp 
đồng, đồng thời vẫn chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như rủi ro liên quan đến giá thành, tiến độ thực hiện, chất lượng và các nội 
dung khác của gói thầu. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật 

a) Nhân sự chủ chốt: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu và pháp luật về xây dựng mà chủ đầu 
tư đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong E-HSMT cho phù hợp như chỉ huy 
trưởng công trường, cán bộ phụ trách kỹ thuật, an toàn lao động và các vị trí công 
việc quan trọng khác. E-HSMT không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với 
các vị trí công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông. 

Nhà thầu phải cam kết trong đơn dự thầu về việc có đủ nhân sự chủ chốt đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT để làm cơ sở đánh giá. Nhà thầu cung cấp thông tin chi 
tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các 
Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của 
nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhà thầu được xếp thứ nhất, nhân 
sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không 
chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã 
huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói 
thầu này), chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép 
bổ sung, thay thế tối đa hai lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong thời hạn 
phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc đối với mỗi lần thay thế. Trường hợp 
nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị 
loại và bị đánh giá về uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị 
định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không 
trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu 
không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị 
coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo 
quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ 
thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu 
nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các 
công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời 
điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu.  

Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất 
tại các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ 
nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:  
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Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống) 

STT 
Vị trí công 

việc 

Số 
lượng 

Kinh nghiệm 
trong các công 
việc tương tự(1) 

Chứng chỉ, trình độ chuyên 
môn(2) 

1 
Chỉ huy trưởng 
công trình 

01 
Tối thiểu 3 năm 
hoặc tối thiểu 1 

hợp đồng 

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, 
chuyên ngành phù hợp theo quy 
định tại khoản 7.1 mục 7 phụ lục VI 
Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 
ngày 30/12/2024.  

- Có thời gian kinh nghiệm tham gia 
hoạt động xây dựng từ 02 năm trở lên 
đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 
03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng; đã tham gia thi 
công xây dựng 01 công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn từ cấp 
III trở lên hoặc 02 công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV. 

 - Tài liệu chứng minh: Nhà thầu 
phải đính kèm bản scan từ bản chính 
hoặc bản sao có chứng thực các tài 
liệu chứng minh: Bằng tốt nghiệp; 
tài liệu chứng minh đã tham gia thi 
công xây dựng 01 công trình công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn cấp III hoặc 02 công trình công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 
thôn cấp IV hoặc các tài liệu khác để 
chứng minh. Bản chụp Giấy chứng 
minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước 
công dân. 

2 
Cán bộ phụ 
trách về an toàn 
lao động 

01 
Tối thiểu 2 năm 
hoặc tối thiểu 1 

hợp đồng 

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật 
đáp ứng yêu cầu theo Khoản 4, Điều 
36, Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016.  

- Có chứng nhận bồi dưỡng về an 
toàn lao động, vệ sinh lao động.  

- Tài liệu chứng minh: Nhà thầu 
phải đính kèm bản scan từ bản chính 
hoặc bản sao có chứng thực các tài 
liệu chứng minh: Bằng tốt nghiệp; 
chứng chỉ, tài liệu chứng minh đã 
tham gia công trình với vai trò cán 
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bộ ATLĐ hoặc tài liệu khác tương 
đương. (Trường hợp là tốt nghiệp 
chuyên ngành an toàn lao động, vệ 
sinh lao động, bảo hộ lao động thì 
không yêu cầu có chứng nhận bồi 
dưỡng về an toàn lao động, vệ sinh 
lao động). Bản chụp Giấy chứng 
minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước 
công dân. 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có yêu cầu về điều kiện 
hành nghề đối với vị trí công việc nêu tại Bảng này trong đó có nêu rõ yêu cầu về 
cấp công trình thì cấp công trình theo hợp đồng mà nhân sự chủ chốt đã tham gia 
được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng tại thời điểm phê duyệt dự 
án đầu tư xây dựng công trình theo hợp đồng này. 

(2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có yêu 
cầu về bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn. 

b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu 

Căn cứ vào quy mô, tính chất cụ thể của gói thầu, Chủ đầu tư đưa ra các 
yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện 
gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định về thiết bị thi công chủ yếu đối với các thiết 
bị quan trọng, đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thi công gói thầu.  

Nhà thầu phải cam kết trong đơn dự thầu về việc có thiết bị thi công chủ yếu 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT để làm cơ sở đánh giá. Thiết bị thi công chủ yếu có 
thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhà thầu được xếp thứ 
nhất và thiết bị thi công chủ yếu mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp 
ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động thiết bị (bao gồm 
cả trường hợp thiết bị đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng 
với thời gian thực hiện gói thầu này), chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay 
thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế tối đa hai lần đối với từng thiết bị 
trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc đối 
với mỗi lần thay thế. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại và bị đánh giá về uy tín khi tham dự thầu 
theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu 
cố ý kê khai thiết bị thi công chủ yếu không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai 
lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-
HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại 
khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 
133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
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Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu được số hóa dưới dạng Webform trên 
Hệ thống. Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết về các Thiết bị thi công chủ yếu 
được đề xuất theo Mẫu số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ 
thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây:  

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu (Webform trên Hệ thống) 

Stt Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối 
thiểu cần có 

1 

Máy đào một gầu, bánh xích -  dung tích gầu: 1,25 m3 (Thiết 
bị có giấy kiểm định an toàn kỹ thuật còn hiệu lực, đảm bảo điều 
kiện vận hành và sẵn sàng huy động phục vụ thi công công trình. 
Kèm theo tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của nhà 
thầu hoặc hợp đồng thuê thiết bị theo quy định) 

01 Máy 

2 

Máy đào một gầu, bánh xích -  dung tích gầu ≥ 0,50 m3 (Thiết 
bị có giấy kiểm định an toàn kỹ thuật còn hiệu lực, đảm bảo điều 
kiện vận hành và sẵn sàng huy động phục vụ thi công công trình. 
Kèm theo tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của nhà 
thầu hoặc hợp đồng thuê thiết bị theo quy định) 

01 Máy 

3 

Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 8 T - 10 T (Thiết bị 
có giấy kiểm định an toàn kỹ thuật còn hiệu lực, đảm bảo điều 
kiện vận hành và sẵn sàng huy động phục vụ thi công công trình. 
Kèm theo tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của nhà 
thầu hoặc hợp đồng thuê thiết bị theo quy định) 

01 Máy 

4 

Máy ủi - công suất ≥ 110 CV (Thiết bị có giấy kiểm định an 
toàn kỹ thuật còn hiệu lực, đảm bảo điều kiện vận hành và sẵn 
sàng huy động phục vụ thi công công trình. Kèm theo tài liệu 
chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của nhà thầu hoặc hợp đồng 
thuê thiết bị theo quy định) 

01 Máy 

5 

Ô tô tự đổ - trọng tải ≥ 10 T (Thiết bị có giấy kiểm định an 
toàn kỹ thuật còn hiệu lực, đảm bảo điều kiện vận hành và sẵn 
sàng huy động phục vụ thi công công trình. Kèm theo tài liệu 
chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của nhà thầu hoặc hợp đồng 
thuê thiết bị theo quy định) 

05 Chiếc 

6 
Máy trộn bê tông (Hoạt động tốt, sẵn sàng huy động cho công 
trình. Kèm theo tài liệu chứng minh là chủ sở hữu hoặc đi thuê) 02 Máy 

7 
Máy đầm bàn (Hoạt động tốt, sẵn sàng huy động cho công trình. 
Kèm theo tài liệu chứng minh là chủ sở hữu hoặc đi thuê)  02 Máy 

8 
Máy đầm dùi (Hoạt động tốt, sẵn sàng huy động cho công trình. 
Kèm theo tài liệu chứng minh là chủ sở hữu hoặc đi thuê) 02 Máy 

9 

Máy thủy bình (Thiết bị có giấy kiểm định/hiệu chuẩn còn hiệu 
lực theo quy định hiện hành. Kèm theo tài liệu chứng minh quyền 
sở hữu hợp pháp của nhà thầu hoặc hợp đồng thuê thiết bị theo 
quy định) 

01 Máy 

10 Máy toàn đạc hoặc định vị GPS (Thiết bị có giấy kiểm 
định/hiệu chuẩn còn hiệu lực theo quy định hiện hành. Kèm theo 

01 Máy 



56 
 

 

tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của nhà thầu hoặc 
hợp đồng thuê thiết bị theo quy định) 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy 
động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất 
thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ 
chốt, thiết bị thi công chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng.  

2.3. Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có): Không. 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Đối với các vật tư, 
vật liệu: Đất đắp, cát 
vàng, đá 2x4, đá hộc, xi 
măng, vải địa kỹ thuật, rọ 
đá mạ kẽm.    

- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp hoặc hợp 
đồng nguyên tắc ký kết với các đơn vị cung cấp 
vật tư, vật liệu phục vụ thi công gói thầu. 
- Các đơn vị cung cấp phải có đầy đủ tư cách 
pháp lý, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp/giấy phép kinh doanh phù hợp với lĩnh 
vực cung cấp. 

Đạt 

- Nhà thầu không có cam kết cung cấp hoặc hợp 
đồng nguyên tắc ký kết với các đơn vị cung cấp 
vật tư, vật liệu phục vụ thi công gói thầu. 
- Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp 
các vật tư, vật liệu nhưng đơn vị cung cấp không 
có đầy đủ tư cách pháp lý, bao gồm giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy phép kinh 
doanh phù hợp với lĩnh vực cung cấp. 

Không đạt 

Kết luận 
Tiêu chí chi tiết 1.1 được xác định là đạt. Đạt 

Tiêu chí chi tiết 1.1 được xác định là không đạt. Không đạt 

2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 
công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Tổ chức mặt bằng 
công trường: Máy móc 
thiết bị thi công, lán 
trại, phòng thí nghiệm, 
kho bãi tập kết vật liệu, 

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều 
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hồ 
sơ mời thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

chất thải, rào chắn, 
biển báo, cấp nước, 
thoát nước, giao thông, 
liên lạc trong quá trình 
thi công 

2.2 Giải pháp kỹ thuật 
thi công: Đắp đất thân 
đê, kè tường chắn bằng 
bê tông, gia cố mái 
bằng rọ đá.  

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi và phù hợp 
thực tế công trình này. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

2.3. Biện pháp thi 
công: Đắp đất thân đê, 
kè tường chắn bằng bê 
tông, gia cố mái bằng 
rọ đá. 

Đề xuất biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý; tuân 
thủ tiêu chuẩn hiện hành, nêu rõ tiêu chuẩn áp 
dụng; phù hợp tiến độ và hồ sơ mời thầu; có bản 
vẽ minh họa 

Đạt 

- Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chí chi tiết 2.1, 2.2, 2.3 được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Một trong các tiêu chí chi tiết 2.1, 2.2, 2.3 được 
xác định là không đạt. 

Không đạt 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Thời gian thi 
công: Đảm bảo thời 
gian thi công không 
quá 90 ngày kể từ 
ngày khởi công (Bao 
gồm mọi yếu tố ảnh 
hưởng như thời tiết 
bất lợi)  

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 
ngày có tính đến điều kiện thời tiết. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày.                      Không đạt 

2.2. Tính phù hợp:  
a) Giữa huy động thiết 
bị và tiến độ thi công  
b) Giữa bố trí nhân lực 
và tiến độ thi công 

Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung 
a) và b). 

Đạt 

Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Không đạt 

2.3. Biểu tiến độ thi 
công hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất 
kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT 

Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù 
hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của 
E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến 
độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 
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Kết luận 

Tất cả các tiêu chí chi tiết 2.1, 2.2, 2.3 được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Một trong các tiêu chí chi tiết 2.1, 2.2, 2.3 được 
xác định là không đạt. 

Không đạt 

4. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện 
trường; 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Tổ chức quản lý 
dự án xây dựng: Lập sơ 
đồ và thuyết minh đầy 
đủ hệ thống tổ chức 
quản lý dự án xây dựng 
của nhà thầu. 

Có sơ đồ và thuyết minh đầy đủ hệ thống tổ chức 
quản lý dự án xây dựng của nhà thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

4.2. Tổ chức quản lý 
hiện trường: Lập sơ đồ 
và thuyết minh đầy đủ 
hệ thống tổ chức quản 
lý quản lý hiện trường 
của nhà thầu (quản lý 
chất lượng, tiến độ, an 
toàn, vệ sinh lao động).  

Có sơ đồ và thuyết minh đầy đủ hệ thống tổ chức 
quản lý hiện trường của nhà thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chí chi tiết 4.1, 4.2 được xác định 
là đạt. 

Đạt 

Một trong các tiêu chí chi tiết 3.1, 3.2 được xác 
định là không đạt. 

Không đạt 

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Biện pháp bảo 
đảm chất lượng đắp 
đất thân đê, kè tường 
chắn bằng bê tông, 
gia cố mái bằng rọ đá 
trong thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc 
có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

Không đạt 

5.2. Biện pháp bảo 
đảm chất lượng 
nguyên liệu đầu vào 
(Đất đắp, cát vàng, đá 
2x4, đá hộc, xi măng, 
vải địa kỹ thuật, rọ đá 
mạ kẽm) để phục vụ 
công tác thi công. 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả 
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc 
có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề 
xuất về tiến độ thi công. 

Không đạt 

Kết luận Tất cả các tiêu chí chi tiết 5.1, 5.2 được xác định Đạt 
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là đạt. 

Một trong các tiêu chí chi tiết 5.1, 5.2 được xác 
định là không đạt. 

Không đạt 

6. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, 
chữa cháy, an toàn lao động; 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. An toàn lao động  

Biện pháp an toàn lao 
động hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức 
thi công 

Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có 
biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

6.2. Phòng cháy, chữa cháy  

 
Biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy hợp 
lý, khả thi, phù hợp 
với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 

Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với 
đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

6.3. Vệ sinh môi 
trường 

 
 

Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp 
lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chí chi tiết 6.1, 6.2, 6.3 được xác 
định là đạt. 

Đạt 

Một trong các tiêu chí chi tiết 6.1, 6.2, 6.3 được 
xác định là không đạt. 

Không đạt 

7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành; 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

7.1. Bảo hành: Thời 
gian bảo hành 12 
tháng. 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc 
bằng 12 tháng.  

Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. Không đạt 

Kết luận 
Tiêu chí 7.1 được xác định là đạt Đạt 

Tiêu chí 7.1 được xác định là không đạt Không đạt 

8. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 
19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

8.1. Tuân thủ quy 
định theo Điều 19. 

Nhà thầu có cam kết trong vòng 1 năm tính đến 
thời điểm đóng thầu không có gói thầu nào vi 
phạm Khoản 1 Điều 19 Nghị định 
214/2025/NĐ-CP 

Đạt 

Không có cam kết hoặc nhà thầu không tuân 
thủ, vi phạm theo Điều 19 Nghị định 
214/2025/NĐ-CP 

Không đạt 

8.2. Tuân thủ quy 
định theo Điều 20. 

Nhà thầu không có cam kết trong vòng 1 năm 
tính đến thời điểm đóng thầu không có gói thầu 
nào vi phạm Khoản 1 Điều 20 Nghị định 
214/2025/NĐ-CP 

Đạt 

Không có cam kết hoặc nhà thầu không tuân 
thủ, vi phạm theo Điều 19 Nghị định 
214/2025/NĐ-CP 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả các tiêu chí chi tiết 8.1, 8.2 được xác định 
là đạt. 

Đạt 

Một trong các tiêu chí chi tiết 8.1, 8.2 được xác 
định là không đạt. 

Không đạt 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất1: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-
CDNT); 

Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá 
trị giảm giá (nếu có); 

Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch 
thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được 
xếp hạng thứ nhất. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT: Không.  

  

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. 


